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Kiến thức (K) Kỹ năng (S) 
Mức tự chủ và 

trách nhiệm (C) 

năng lực ngoại ngữ Việt 

Nam. 

1.3.2.4. Đối sánh CĐR chương trình đào tạo với Khung trình độ quốc gia Việt Nam, trình độ 

thạc sĩ (Bậc 7) 

a) Thang trình độ năng lực chung 

Thang trình 

độ năng lực 
Khả năng hoạt động Khả năng nhận thức 

1.0 Có biết/trải qua  

2.0 Có thể tham gia vào và đóng góp cho Khả năng Nhớ 

3.0 Có thể hiểu và giải thích Khả năng Hiểu 

4.0 Có khả năng thực hành/triển khai trong Khả năng Áp dụng/Phân tích 

5.0 Có thể dẫn đắt/sáng tạo trong Khả năng Đánh giá/Sáng tạo 

b) Ma trận CĐR và khung trình độ 

Mã Chuẩn đầu ra 

Khung 

trình độ 

quốc gia 

Mức độ 

năng lực 

PLO-1.1 Áp dụng được các kiến thức cơ sở của toán cho 

công nghệ thông tin và các kiến thức cơ sở cốt 

lõi ngành trong nghiên cứu và phát triển các hệ 

thống, sản phẩm, giải pháp kỹ thuật CNTT 

K1 3/6 

PLO-1.2 Xây dựng và phát triển các hệ thống, sản phẩm, 

giải pháp kỹ thuật CNTT trên cơ sở các kiến thức 

chuyên ngành 

K2 5/6 

PLO-1.3 Lập kế hoạch triển khai tích hợp các giải pháp 

kỹ thuật an ninh mạng để bảo vệ hệ thống mạng 

máy tính 

K3 5/6 

PLO-1.4 Quản trị được dữ liệu, dữ liệu mở, thiết kế được 

hệ thống thông tin, hệ hỗ trợ ra quyết định, quản 

lý và phân tích dữ liệu lớn và áp dụng phương 

pháp, kỹ thuật và công nghệ mới, đa lĩnh vực 

vào phát triển các sản phẩm và ứng dụng CNTT 

theo yêu cầu thực tế 

K1, K2, K3 4/6 

PLO-2.1 Kỹ năng phát hiện các vấn đề thực tiễn và đánh 

giá giải pháp kỹ thuật và công nghệ cho các hệ 

thống, sản phẩm CNTT trong bối cảnh kinh tế, xã  

S1, S2, S4 4/5 
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Mã Chuẩn đầu ra 

Khung 

trình độ 

quốc gia 

Mức độ 

năng lực 

hội và môi trường thay đổi 

PLO-2.2 Kỹ năng xây dựng được kế hoạch, chiến lược và 

điều hành một dự án CNTT, xác định chính xác 

các rủi ro có thể xảy ra làm ảnh hưởng đến dự án 

S3, S4  5/5 

PLO-2.3 Kỹ năng phát hiện các rũi ro khi triển khai giải 

pháp đảm bảo an ninh của các hệ thống mạng 

S3, S4 4/5 

PLO-2.4 Tự tin sử dụng ngoại ngữ trong việc đọc hiểu tài 

liệu nghiên cứu và giao tiếp khi cần, đáp ứng 

khung năng lực ngoại ngữ 4/6 

S5 4/5 

PLO-3.1 Năng lực nghiên cứu khoa học, hướng dẫn 

nghiên cứu khoa học, tự đào tạo và cập nhật 

kiến thức, quản lý và cải tiến hoạt động chuyên 

môn 

C1, C2 5/5 

PLO-3.2 Tư duy hệ thống và tư duy phê bình, năng động, 

sáng tạo, đưa ra kết luận trong lĩnh vực chuyên 

môn 

C3, C4 4/5 

 

c) Đối sánh CĐR chương trình đào tạo với Khung trình độ quốc gia 

CĐR theo  

Khung 

Trình 

độ QG 

 

Chuẩn đầu  

ra CTĐT 

Kiến thức Kỹ năng 
Năng lực tự chủ và 

chịu trách nhiệm 

K1 K2 K3 S1 S2 S3 S4 S5 C1 C2 C3 C4 

PLO-1.1 ✓            

PLO-1.2  ✓           

PLO-1.3   ✓          

PLO-1.4 ✓ ✓ ✓          

PLO-2.1    ✓ ✓  ✓      

PLO-2.2      ✓ ✓      

PLO-2.3      ✓ ✓      

PLO-2.4        ✓     

PLO-3.1         ✓ ✓   

PLO-3.2           ✓ ✓ 




























































